	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 45 phút
Chương 5: Một số mạch ứng dụng
Thực hiện ngày 26 tháng 2 năm 2018


Bài số 1: KHỞI ĐỘNG TỪ ĐƠN
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Kiến Thức: 
· Trình bày được mạch điều khiển và mạch động lực.
· Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển động từ đơn.
· Kỹ năng: 
· Vẽ được mạch khởi động từ đơn.
· Nhận biết được các khí cụ có trong mạch điều khiển khởi động từ đơn.
· Thái độ: 
· Hình thành tính cẩn thận, tỉ mĩ, .
· Có ý thức tổ chức kỷ luật.
· Có trách nhiệm với bản thân.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Máy vi tính, Projector, bảng phấn.
· Mô hình điều khiển khởi động từ đơn thực tế
· Giáo trình khí cụ điện dành cho sinh viên cao đẳng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
-   đĐiểm danh học sinh.
-    Ghi sổ lên lớp.
	Soá TT
	Hoï vaø teân
	Lyù do vaéng
	Ghi chuù

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Nội dung nhắc nhở:

· Nhắc nhở tình hình học tập của lớp.
· Tác phong của học sinh khi vào lớp.

· Giờ giấc và thái độ tham gia học tập.

· Kiểm tra bài cũ sinh viên.

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 43 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập:
- Liên hệ kiến thức về khí cụ điện đã học
- Liên hệ một clip thực tế liên quan đến khởi động từ đơn.

	·  Diễn giảng.
·  Đặt câu hỏi.
- Giáo viên chuyển ý vào bài mới và nêu mục tiêu bài.
	· Lắng nghe.
·  Trả lời câu hỏi (nếu có)                                            

· Quan sát.

	05 phút

	2
	Giảng bài mới: 
 I – Khái niệm về khởi động từ?
II- Cấu tạo:

1. Bộ nút  nhấn
2. Contactor 
3. Rơ le nhiệt.

4. Động cơ  KĐB 3 pha
III- Sơ đồ nguyên lý khởi động từ đơn

IV – Nguyên lý hoạt động của khởi động từ đơn.

IV- Ứng dụng của khởi động từ đơn trong thực tế

	·  Thuyết trình có minh hoạ kết hợp đặt câu hỏi.
- Giới thiêu mạch khởi động đơn.
- Đặt câu hỏi.
- Trình bày cụ thể từng phần của cấu tạo.

- Diễn giải

· Vẽ sơ đồ nguyên lý của khởi động từ đơn.

· Diễn giải

· Trình bày nguyên lý hoạt động của khởi động từ kép.

· Diễn giải
· Trình bày một số ứng dụng trong thực tế của khởi động từ đơn (bằng hình ảnh hoặc bằng clip).
· Diễn giải.
	· Quan sát và trả lời.
· Lắng nghe và đặt câu hỏi ( nếu có).
· Trả lời các câu hỏi

· Lắng nghe.
·  Nêu thắc mắc.
· Vẽ vào tập.
· Lắng nghe.

· Nêu thắc mắc nếu có.

· Lắng nghe.

· Nêu thắc mắc nếu có.
· Sinh viên quan sát.
· Đặt câu hỏi

	32 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
.........................................
.........................................
	Diễn giảng, 

1. Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển khởi động từ đơn?
2. Trình bày nguyên lý hoạt động của khởi động từ đơn.
	· Lắng nghe và trả lời câu hỏi.

	03 phút

	4
	Hướng dẫn tự học:

	1. Cho sinh viên về nhà tìm hiểu thêm một số mạch điều khiển trong thực tế. 
2. Gợi ý sinh viên về nhà tìm hiểu thêm về các tài liệu, nguồn tra cứu môn học.
	03 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] TÀI LIỆU KHÍ CỤ ĐIỆN– TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM – THẦY NGUYỄN VĂN YÊN. 
[2] TÀI LIỆU KHÍ CỤ ĐIỆN – NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM – PGS.TS ĐÀO HOA VIỆT.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
	Tổ trưởng bộ môn
(Đã ký)
Quách Minh Thử
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 2 năm 2018
GIÁO VIÊN

(Đã ký)
Vũ Hạnh Chiêu


	Giáo án số: 5

	Thời gian thực hiện: 45 phút
Chương 5: Một số mạch ứng dụng

Thực hiện ngày 26 tháng 2 năm 2018


Bài số 2: KHỞI ĐỘNG TỪ KÉP
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Kiến Thức: 
· Trình bày được mạch điều khiển và mạch động lực.

· Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển khởi động từ kép.
· Kỹ năng: 
· Vẽ được mạch khởi động từ kép.
· Nhận biết được các khí cụ có trong mạch điều khiển khởi động kép.
· Thái độ: 
· Hình thành tính cẩn thận, tỉ mĩ, .

· Có ý thức tổ chức kỷ luật.

· Có trách nhiệm với bản thân.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Máy vi tính, Projector, bảng phấn.
· Mô hình điều khiển khởi động từ kép thực tế
· Giáo trình khí cụ điện dành cho sinh viên cao đẳng.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
-   đĐiểm danh học sinh.

-    Ghi sổ lên lớp.
	Soá TT
	Hoï vaø teân
	Lyù do vaéng
	Ghi chuù

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Nội dung nhắc nhở:

· Nhắc nhở tình hình học tập của lớp.

· Tác phong của học sinh khi vào lớp.

· Giờ giấc và thái độ tham gia học tập.

· Kiểm tra bài cũ sinh viên.

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 43 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập:
- Liên hệ kiến thức về khí cụ điện đã học

- Liên hệ một clip thực tế liên quan đến khởi động từ kép.

	·  Diễn giảng.

·  Đặt câu hỏi.

- Giáo viên chuyển ý vào bài mới và nêu mục tiêu bài.
	· Lắng nghe.

·  Trả lời câu hỏi (nếu có)                                            

· Quan sát.


	05 phút

	2
	Giảng bài mới: 

 I – Khái niệm về khởi động từ kép?
II- Cấu tạo:

1. Bộ nút  nhấn
2. Contactor 
3. Rơ le nhiệt.

4. Động cơ  KĐB 3 pha
III- Sơ đồ nguyên lý khởi động từ kép
III – Nguyên lý hoạt động của khởi động từ kép.

IV- Ứng dụng của khởi động từ kép trong thực tế


	·  Thuyết trình có minh hoạ kết hợp đặt câu hỏi.
- Giới thiêu mạch khởi động kép.
- Đặt câu hỏi.

- Trình bày cụ thể từng phần của cấu tạo.

- Diễn giải

· Vẽ sơ đồ nguyên lý của khởi động từ kép.

· Diễn giải
· Trình bày nguyên lý hoạt động của khởi động từ kép.

· Diễn giải
· Trình bày một số ứng dụng trong thực tế của khởi động từ kép (bằng hình ảnh hoặc bằng clip).

· Diễn giải.
	· Quan sát và trả lời.
· Lắng nghe và đặt câu hỏi ( nếu có).
· Trả lời các câu hỏi

· Lắng nghe.
·  Nêu thắc mắc.

· Vẽ vào tập.
· Lắng nghe.

· Nêu thắc mắc nếu có.
· Lắng nghe.

· Nêu thắc mắc nếu có.

· Ghi chép, nêu thắc mắc (nếu có)

· Lắng nghe.


	32 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
.........................................
.........................................
	Diễn giảng, 

1. Trình bày cấu tạo của khởi động từ kép?
2. Trình bày nguyên lý hoạt động .
	· Lắng nghe và trả lời câu hỏi.

	03 phút

	4
	Hướng dẫn tự học:

	1. Cho sinh viên về nhà tìm hiểu thêm một số mạch điều khiển trong thực tế. 
2. Gợi ý sinh viên về nhà tìm hiểu thêm về các tài liệu, nguồn tra cứu môn học.
	03 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] TÀI LIỆU KHÍ CỤ ĐIỆN– TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM – THẦY NGUYỄN VĂN YÊN. 
[2] TÀI LIỆU KHÍ CỤ ĐIỆN – NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM – PGS.TS ĐÀO HOA VIỆT.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
	Tổ trưởng bộ môn
(Đã ký)
Quách Minh Thử
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 2 năm 2018
GIÁO VIÊN

(Đã ký)
Vũ Hạnh Chiêu


8

